
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ 

CHI NHÁNH PHÍA NAM 

 

Số:         /CNPN-VTĐĐ 

V/v Yêu cầu báo giá  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phú Mỹ, ngày       tháng   năm 2026 

Kính gửi: Quý nhà thầu. 

Chi nhánh Phía Nam - Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công ty báo giá 

với nội dung cụ thể như sau: 

I. Phạm vi công việc và các nội dung yêu cầu: 

1. Cụ thể phạm vi công việc như sau: 

Stt Tên hàng hóa Quy cách ĐVT 
Số 

lượng 

1.  Clê  6 Cái 8 

2.  Clê  7 Cái 8 

3.  Bộ Clê 8÷32 hãng Yeti Bộ 6 

4.  Clê  48 Cái 2 

5.  Kìm bằng  Kìm bằng 8" Total Cái 5 

6.  Kìm cắt Kìm cắt 7" Total Cái 5 

7.  Kìm mỏ nhọn Loại vừa Cái 5 

8.  Tuốc nơ vít  Loại lớn 4 cạnh Cái 5 

9.  Xà beng  Loại vừa Cái 5 

10.  Tuốc nơ vít  Loại vừa, 2 cạnh Cái 5 

11.  Tuốc nơ vít  Loại nhỏ 2 cạnh Cái 5 

12.  Tuốc nơ vít  Loại nhỏ 4 cạnh Cái 5 

13.  Kìm chết Kìm chết 10" Goodman Cái 5 

14.  Kìm phe  
Kìm phe trong đầu thẳng Loại cho ĐK 40-100 dài 

220 
Cái 2 

15.  Kìm phe  
Kìm phe trong đầu cong 90ᴼ Loại cho ĐK 40-100 

dài 220  
Cái 

 

2 

16.  Kìm phe  
Kìm phe ngoài đầu thẳng  

Loại cho ĐK 40-100 dài 220  
Cái 2 

17.  Kìm phe  
Kìm phe ngoài đầu cong 90ᴼ Loại cho ĐK 40-100 

dài 220 
Cái 2 

18.  Clê chòng đuôi chuột  
Clê chòng đuôi chuột 

13-17 
Cái 3 

19.  Clê chòng đuôi chuột  
Clê chòng đuôi chuột 

17-19  
Cái 3 

Số và ký hiệu: 1006/CNPN-VTĐĐ 
Ngày ban hành: 06/09/2026
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20.  Cần tuýp tự động   Cái 4 

21.  Đầu tuýp  Đầu tuýp 13 dài Kingtony Cái 4 

22.  Đầu tuýp  Đầu tuýp 17 dài Kingtony Cái 4 

23.  Đầu tuýp  Đầu tuýp 19 dài Kingtony Cái 4 

24.  Đầu tuýp  10 Loại ngắn Cái 4 

25.  Đầu tuýp  8 Loại ngắn Cái 4 

26.  
Đầu nối chuyển sử 

dụng cho cần tuýp tự 

động  

Từ 3/4→1/2 Cái 3 

27.  Búa  5 Kg Cái 
 

6 

28.  Bút thử điện  Hãng Stanley Cái 10 

29.  Đồng hồ đo điện  Đồng hồ điện vạn năng VOM SANWA CD800A Cái 3 

30.  
Đồng hồ đo dòng 

điện (Ampe kìm) 

Đồng hồ Ampe kìm DIGITAL CLAMPMETER 

KEW SNAP 2002PA KYORITSU 
Cái 2 

31.  
Súng bắn nhiệt độ 

hồng ngoại  
Fluke 59 Max Cái 2 

32.  Đèn pin   Cái 10 

33.  Ống đóng vòng bi 10-50mm SKF Bộ 2 

34.  
Phích cắm công 

nghiệp  
CCE 16A-3P(2P+E)-230V Cái 10 

35.  Ổ cắm công nghiệp CCE 16A-3P(2P+E)-230V Cái 10 

36.  Phích cắm Lioa 2 chấu, 20A 250VAC Cái 6 

37.  Pin Bosch 
18V, 5Ah  

Sử dụng cho súng tháo lắp bulong Bosch 
Cái 4 

38.  Công tắc 
Solteam, 1A 42VDC(2312) 

Sử dụng cho súng tháo lắp bulong Bosch 
Cái 

 

6 

39.  Công tắc 
Solteam, 1A 42VDC(2119) 

Sử dụng cho súng tháo lắp bulong Bosch 
Cái 

 

6 

40.  Tuốc nơ vít đóng CV6 Cái 2 

41.  Thước kéo  5 mét Cái 6 

42.  Bộ tuýp nhỏ 3-13 'Kingtony Bộ 4 

43.  Rũa lớn 

Model THT91386 

Chiều dài 200mm 

Hãng Total 

Cái 

 

1 

44.  Mũi khoan sắt Bộ 25 mũi từ 1-13mm Nachi Bộ 1 

45.  Mũi khoan sắt Ø 14mm Nachi Cái 1 

46.  Mũi khoan sắt Ø 16mm Nachi Cái 1 

47.  Mũi khoan sắt Ø 18mm Nachi, đuôi côn Cái 1 

48.  Mũi khoan sắt Ø 20mm Nachi, đuôi côn Cái 1 

49.  Mũi khoan sắt Ø 22mm đuôi côn Nachi Cái 
 

1 

50.  Mũi Ta rô M5x0.8, 2 Cái/Bộ Bộ 1 

51.  Mũi Ta rô M6x1, 2 Cái/Bộ Bộ 1 

52.  Mũi Ta rô M8x1.25, 2 Cái/Bộ Bộ 1 

53.  Mũi Ta rô M10x1.5, 2 Cái/Bộ Bộ 1 

54.  Mũi Ta rô M12x1.75, 2 Cái/Bộ Bộ 1 

55.  Mũi Ta rô M14x2, 2 Cái/Bộ Bộ 1 

Số và ký hiệu: 1006/CNPN-VTĐĐ 
Ngày ban hành: 06/09/2026
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56.  Mũi Ta rô M16x2, 2 Cái/Bộ Bộ 1 

57.  Cáp vải 1 Tấn dài 2 mét Cái 4 

58.  Cáp vải 2 Tấn dài 4 mét Cái 2 

59.  Cáp vải  3 Tấn dài 4 mét Cái 2 

60.  Cáp vải  5 Tấn dài 6 mét Cái 2 

61.  Cáp vải  10Tấn dài 6 mét Cái 2 

62.  Thước kẹp  0-300 Cái 1 

63.  

Máy hàn xách tay 

điện tử  

Hàng chính hãng 

Jasic 

220VAC - 200A Loại nhỏ 

Bao gồm: 

-Máy + Dây nguồn 

-Dây hàn + Mỏ 

-Dây mát + Kìm kẹp mát 

Bộ 

 

1 

64.  
Máy hàn que   

Hàng chính hãng 

Jasic 

ARC 250D 

Bao gồm: 

-Máy + Dây nguồn 

-Dây + Mỏ 

-Dây mát + Kìm kẹp mát 

Bộ 1 

65.  
Máy cắt Plasma 

Hàng chính hãng 

Jasic 

Cut 80 L225 

Bao gồm: 

-Máy + Dây nguồn 

-Dây + Mỏ 

-Dây mát + Kìm kẹp mát 

Bộ 1 

66.  Pa lăng xích  
1 Tấn dây xích dài 5 mét 

Nitto - Nhật 
Cái 4 

67.  Pa lăng xích  
2 Tấn dây xích dài 5 mét 

Nitto - Nhật 
Cái 2 

68.  Dây ô xy gas Loại tốt Mét 100 

69.  Đồng hồ gas 
Mã SP: CGA-510   

Hãng sx: TANAKA 
Cái 2 

70.  Đồng hồ ô xy 
Mã SP: CGA-540 

Hãng sx: TANAKA 
Cái 2 

71.  Lục giác sao  T10-T50 Kingtony  Bộ 4 

72.  Lục giác  1.5-10 Kingtony Bộ 4 

73.  Lục giác  12mm Cái 2 

74.  Lục giác 14mm Cái 2 

2. Điều kiện thanh toán, bảo hành: 

- Thanh toán 100% giá trị quyết toán bằng chuyển khoản qua Ngân hàng trong vòng 120 ngày 

kể từ kể từ ngày hoàn thành bàn giao nghiệm thu và Bên mua nhận đủ các chứng từ thanh 

toán hợp lệ. 

- Thời gian bảo hành: Tối thiểu 6 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu. 

- Hình thức bảo hành: Bằng bảo lãnh ngân hàng giá trị bằng 5% giá trị quyết toán và hiệu lực 

7 tháng kể từ ngày phát hành. 

II. Nội dung đề nghị Nhà thầu Báo giá. 

Chi nhánh Phía Nam - Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công ty báo giá 

theo các nội dung như sau: 

1 Biểu mẫu đề nghị báo giá: 

Số và ký hiệu: 1006/CNPN-VTĐĐ 
Ngày ban hành: 06/09/2026
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TT 
Tên vật 

tư 

Quy cách kỹ 

thuật/Hãng sx, 

xuất xứ 

Đvt 
Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Tiến 

độ 

cung 

cấp 

Thời 

gian 

bảo 

hành 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)*(6) (8) (9) 

1  
 

  
  

 
 

 … 
 

  
  

 
 

 Tổng cộng   
  

 
 

 Thuế GTGT   
  

 
 

 Tổng cộng giá trị sau thuế   
  

 
 

2 Điều kiện thanh toán:……………………. 

3 Các yêu cầu/đề xuất khác nếu có:................... 

4 Thời gian có hiệu lực của báo giá: ...................... 

5 Các thông tin khác (nếu có). 

III. Yêu cầu gửi báo giá: 

Nhà thầu quan tâm gửi báo giá theo thông tin sau: 

- Hình thức : Bản gốc hoặc bản scan. 

- Thời gian : Trong vòng 5 ngày kể từ ngày đăng tải thông báo. 

- Đầu mối: Phòng Vật tư – Điều độ, Chi nhánh Phía Nam - Công ty CP Xi măng Cẩm Phả. 

- Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- ĐT: 02543 899 630   Fax: 02543 899 629. 

- Người nhận báo giá: Phan Hồng Kỳ, email: kyph1@viettel.com.vn. 

Mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty. 
 

 

Nơi nhận: 

 - Như trên; 

 - Phòng CNTT (để đăng tải); 

 - Lưu: VT, VTĐĐ. Kỳ 02. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Số và ký hiệu: 1006/CNPN-VTĐĐ 
Ngày ban hành: 06/09/2026
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